KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Môn: TOÁN – Lớp 6

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3 điểm) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn phương án đúng trong mỗi câu dưới đây : 
Câu 1. (TH) Cho 
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Van dung Em hay cho biét trong nhiing hinh da hoc nhu hinh vudng, hinh tam
gidc déu, hinh luc gidc déu, hinh chd nhat, hinh binh hanh, hinh thoi,
hinh thang can, hinh n3o c6 tam ddi xing.

2.Nhan biét duge nhing hinh phing trong ty nhién ¢6 tam d8i xing

Thuchanh2  Haibong hoa va chiéc s dusi day, hinh nao c6 tam d6i xing? Néu cs,
hay chi ra tam d6i xiing clia n6.
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 .  Kết quả giá trị x là:
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Câu 2. (TH) Cho 
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.     Kết quả giá trị x là :

A. 1 

B. 
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Câu 3. (TH) 
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của 200 trang sách là:

A. 50 trang
  
B. 100 trang

C. 150 trang

D.200 trang 
Câu 4. (TH) Tìm một số biết 
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 của nó là - 4
A.Số đó là -2

B. Số đó là -10
C. Số đó là -8

D. Số đó là -20

Câu 5. (NB) Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng ?
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	(hình 1)


	( hình 2)
	(hình 3)
	(hình 4)


A.Hình 1

B.Hình 2

C.Hình 3

D.Hình 4 
Câu 6. (NB)  Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng ?
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	(hình 1)


	(hình 2)
	(hình 3)
	(hình 4)


A.Hình 1

B.Hình 2

C.Hình 3

D.Hình 4 

Câu 7. (NB) Trong các hình sau, hình nào không có tâm đối xứng ?
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A.Hình 1

B.Hình 2

C.Hình 3

D.Hình 4 

Câu 8. (NB) Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng  ?
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a) Hinh vung; b) Hinh chif nhit; ) Hinh tam gide déu;
d) Hinh binh hanh; ¢) Hinh thoi; g) Hinh thang cén.

4. Hinh ndo sau iy c6 truc di ximg? Néu o hiy chi ra tryc di ximg cia nd.

) b) o

Hinh nio sau diy c6 tryc déi ximg?

~Nhin biét duge hinh phing ¢6 trye ddi ximg.
~Chi ra dwye tryc ddi ximg ciia mjt hinh.
~ Néu dwge mjt sb hinh trong dii séng c6 trye ddi ximg.
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	(hình1)


	( hình 2)
	     (hình 3)
	      (hình 4)


A.Hình 1

B.Hình 2

C.Hình 3

D.Hình 4 

Câu 9. (NB) Cho hình vẽ
[image: image22.emf]a

b

c

d

x

y

m n

hình 1

hình 2

hình 3

hình 4


Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau : 

A. Hai đường thẳng a và b cắt nhau.

B. Hai đường thẳng c và d song song với nhau.

C. Hai đường thẳng x và y cắt nhau.

D. Hai đường thẳng m và n cắt nhau .

Câu 10. (NB) Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau : 

Qua 2 điểm C và D phân biệt ta vẽ được :

A.Không có đường thẳng nào

B.Chỉ có 1 đường thẳng 

C.Vô số đường thẳng 

D.Có 2 đường thẳng 

Câu 11. (NB) Cho hình vẽ 

[image: image23.emf]
Số giao điểm tạo bởi 3 đường thẳng trong hình trên là:
A.1 giao điểm
B. 2 giao điểm
C. 3 giao điểm 
D. 4 giao điểm 

Câu 12. (NB) Cho hình vẽ 
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Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A. D 
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B. E 
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C. A 
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D. B 
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Phần 2. Tự luận (7 điểm)
Bài 1. (1,5đ) Thực hiện phép tính:
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Bài 2. (1,5đ) Tìm x:
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Bài 3. (1đ) Lúc 
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 giờ An đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 
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km/h. Cùng thời điểm đó thì Bình đi bộ từ B về A với vận tôc 
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km/h. Hai bạn gặp nhau tại điểm C lúc 
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 giờ 
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 phút. Tính độ dài quãng đường AB?
Bài 4. (1đ) Một người mua 
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 quyển sách cùng loại, vì được giảm giá 
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 theo giá bìa nên chỉ phải trả 
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 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu?
Bài 5. (2đ) Cho đoạn thẳng 
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a. Tính độ dài đoạn 
[image: image45.wmf]ON
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b. Lấy điểm I nằm giữa hai điểm O và N sao cho OI = 3cm. So sánh OM và IN
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Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (3 điểm)
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Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Bài 1. (1,5đ) Thực hiện phép tính:
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Bài 2. (1,5đ) Tìm x:
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Bài 3. (1đ) 
Thời gian An và Bình đi đến khi gặp nhau là: 
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Quãng đường An đi:  
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Quãng đường Bình đi:  
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Độ dài quãng đường AB là:  
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Bài 4. (1đ) 
Giá bìa 6 quyển sách là: 
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 (đồng)

Giá bìa mỗi quyển sách là: 
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Bài 5. (2đ) 
a. Tính được ON = 5cm

b. Tính được IN = 2cm.
So sánh OM > IN( vì 3cm > 2cm)
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